
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Đại 29/11/1991 Nam SXCT 50105178 Bắc Giang Chưa ký quỹ

2 Trần Văn Hoàng 10/08/1990 Nam SXCT 50105267 Bắc Giang Chưa ký quỹ

3 Phạm Thị Ngát 01/05/1999 Nữ Nông nghiệp 50300783 Bắc Giang Chưa ký quỹ

4 Trần Văn Bảo 06/09/1996 Nam Nông nghiệp 50300819 Bắc Giang

5 Đằng Văn Giang 28/02/1993 Nam Nông nghiệp 50300829 Bắc Giang

6 Lục Văn Dương 22/03/1995 Nam Nông nghiệp 50301009 Bắc Giang

7 Nguyễn Quốc Việt 01/10/1990 Nam SXCT 50102522 Bắc Kạn Chưa ký quỹ

8 Vũ Văn Cường 18/03/1985 Nam SXCT 50102533 Bắc Kạn Chưa ký quỹ

9 Hoàng Văn Hoàn 27/02/1986 Nam Nông nghiệp 50305369 Bắc Kạn

10 Mã Đức So 05/09/1992 Nam Nông nghiệp 50305362 Bắc Kạn

11 Nguyễn Lam Khánh 04/10/1985 Nam SXCT 50126416 Bình Dương Chưa ký quỹ

12 Thẩm Hồng Giang 07/10/1997 Nam SXCT 50102116 Cao Bằng Chưa ký quỹ

13 Hoàng Kim Huệ 30/11/1990 Nữ Nông nghiệp 50300273 Cao Bằng Chưa ký quỹ

14 Nguyễn Văn Tuấn 14/04/1997 Nam SXCT 50740738 Đăk Lăk

15 Trương Văn Hưng 12/08/1999 Nam SXCT 50740826 Đắk Lắk

16 Lê  Văn Trương 25/05/1992 Nam SXCT 50124020 Đắk Lắk

17 Trịnh Văn Chính 10/11/2001 Nam SXCT 50122967 Gia Lai Chưa ký quỹ

18 Nguyễn Hữu Quyết 29/09/1996 Nam SXCT 50107280 Hà Nam Chưa ký quỹ

19 Nguyễn Khắc Vũ 09/05/1993 Nam SXCT 50100585 Hà Nội Chưa ký quỹ

20 Đỗ Văn Minh 10/05/1994 Nam SXCT 50100665 Hà Nội Chưa ký quỹ

21 Bùi Văn Hoàng 27/09/1986 Nam SXCT 50118809 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

22 Trần Quốc Tuấn 15/07/1989 Nam SXCT 50729579 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

23 Nguyễn Văn Thực 12/06/1994 Nam SXCT 50118623 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

24
Nguyễn Mậu Lam 

Trường
05/01/1999 Nam SXCT 50118753 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

25 Lê Ngọc Sang 06/09/2001 Nam SXCT 50118696 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

26 Nguyễn Viết Hùng 02/09/1995 Nam SXCT 50118740 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

27 Hoàng Thị Thơm 18/03/1997 Nữ Nông nghiệp 50302539 Hà Tĩnh Chưa ký quỹ

28 Cao Văn Quang 17/08/1990 Nam SXCT 10003250 Hải Dương Chưa ký quỹ

29 Nghiêm Trường Giang 24/05/1990 Nam SXCT 50108790 Hải Dương Chưa ký quỹ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 18/7/2022 

(Kèm theo Công văn số   465/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13/7/2022 của TTLĐNN)



30 Trần Văn Thương 29/04/1994 Nam SXCT 50108834 Hải Dương Chưa ký quỹ

31 Hoàng Hoa Ngọc 17/07/1994 Nữ SXCT 10002031 Hải Phòng Chưa ký quỹ

32 Trần Văn Nguyên 10/01/1995 Nam SXCT 50108251 Hải Phòng Chưa ký quỹ

33 Phan Thị Hường 16/05/1997 Nữ SXCT 50720061 Hải Phòng Chưa ký quỹ

34 Nguyễn Văn Hoạt 06/10/1993 Nam SXCT 50108201 Hải Phòng Chưa ký quỹ

35 Bùi Mạnh Hải 12/04/1989 Nam SXCT 50107032 Hòa Bình Chưa ký quỹ

36 Lê Hải Thanh 15/05/1998 Nam SXCT 50109550 Hưng Yên Chưa ký quỹ

37 Hoàng Văn Thái 12/08/1996 Nam SXCT 50109539 Hưng Yên Chưa ký quỹ

38 Phạm Thị Hằng 20/02/1997 Nữ SXCT 10004341 Hưng Yên Chưa ký quỹ

39 Ngô Mạnh Duy 12/07/1996 Nam SXCT 50109530 Hưng Yên Chưa ký quỹ

40 Nguyễn Nam Phương 23/10/1986 Nam SXCT 50122609 Kon Tum Chưa ký quỹ

41 Tạ Việt Thường 24/09/1999 Nam SXCT 50102885 Lạng Sơn Chưa ký quỹ

42 Trần Văn Hoàng 26/09/2000 Nam SXCT 50110134 Nam Định Chưa ký quỹ

43 Nguyễn Thế Dũng 06/01/1995 Nam SXCT 50110159 Nam Định Chưa ký quỹ

44 Trần Ngọc Khanh 15/04/1995 Nam SXCT 50110135 Nam Định Chưa ký quỹ

45 Bùi Kim Long 23/07/2000 Nam SXCT 50110128 Nam Định Chưa ký quỹ

46 Nguyễn Văn Kiên 18/03/2000 Nam SXCT 50110105 Nam Định Chưa ký quỹ

47 Nguyễn Văn Tùng 23/11/1995 Nam SXCT 50111036 Ninh Bình Chưa ký quỹ

48 Trần Văn An 02/12/1990 Nam SXCT 50111243 Ninh Bình Chưa ký quỹ

49 Trần Văn Hạnh 18/11/1996 Nam SXCT 50111210 Ninh Bình Chưa ký quỹ

50 Nguyễn Thành Tâm 06/08/1995 Nam SXCT 50111395 Ninh Bình Chưa ký quỹ

51 Đỗ Thị Thủy 03/08/2000 Nữ SXCT 50703914 Ninh Bình Chưa ký quỹ

52 Nguyễn Trung Hiếu 14/10/2000 Nam SXCT 50111216 Ninh Bình Chưa ký quỹ

53 Lã Mạnh Dũng 06/02/1995 Nam SXCT 50111209 Ninh Bình Chưa ký quỹ

54 Hoàng Thị Mỹ Ninh 16/09/2000 Nữ SXCT 50111371 Ninh Bình Chưa ký quỹ

55 Vũ Văn Luyện 02/03/1990 Nam SXCT 50111393 Ninh Bình Chưa ký quỹ

56 Vũ Văn Danh 12/09/1996 Nam SXCT 50111224 Ninh Bình Chưa ký quỹ

57 Ngô Sỹ Dũng 20/10/1992 Nam SXCT 50116776 Nghệ An Chưa ký quỹ

58 Nguyễn Văn Thức 10/03/1995 Nam SXCT 50116019 Nghệ An Chưa ký quỹ

59 Nguyễn Văn Khánh 25/09/1997 Nam SXCT 50116434 Nghệ An Chưa ký quỹ

60 Tạ Thị Quỳnh 17/09/1996 Nữ SXCT 10021559 Nghệ An Chưa ký quỹ

61 Lê Tiến Chức 25/03/2000 Nam SXCT 50116481 Nghệ An Chưa ký quỹ

62 Trần Đình Trường 12/05/1993 Nam SXCT 50116452 Nghệ An Chưa ký quỹ



63 Lê Quang Linh 12/08/2000 Nam SXCT 50116445 Nghệ An Chưa ký quỹ

64 Phạm Thị Linh 13/05/1999 Nữ SXCT 10021003 Nghệ An Chưa ký quỹ

65 Lê Đăng Dũng 25/03/1999 Nam SXCT 50116460 Nghệ An Chưa ký quỹ

66 Phạm Đình Phương 20/04/1987 Nam SXCT 50727127 Nghệ An

67 Dương Văn Trung 28/02/1996 Nam SXCT 50727178 Nghệ An

68 Trịnh Hữu Tuấn 12/04/1995 Nam SXCT 50116611 Nghệ An Chưa ký quỹ

69 Quang Văn Danh 30/10/2000 Nam Nông nghiệp 50302229 Nghệ An

70 Lữ Thị Lệ 08/08/1997 Nữ Nông nghiệp 50302232 Nghệ An

71 Đàm Văn Hiệp 06/01/1994 Nam Nông nghiệp 50302111 Nghệ An Chưa ký quỹ

72 Đặng Đình An 02/12/1986 Nam Nông nghiệp 50302348 Nghệ An Chưa ký quỹ

73 Nguyễn Trung Nghĩa 18/06/1990 Nam SXCT 50104308 Phú Thọ Chưa ký quỹ

74 Hà Thị Bình 29/04/1998 Nữ Nông nghiệp 50300641 Phú Thọ

75 Đoạn Văn Hải 20/05/1997 Nam SXCT 50120221 Quảng Trị Chưa ký quỹ

76 Lê Thị Thủy 08/05/1996 Nữ SXCT 10027277 Quảng Trị Chưa ký quỹ

77 Lê Hửu Chính 01/01/1995 Nam SXCT 50120256 Quảng Trị Chưa ký quỹ

78 Nguyễn Văn Tuấn 01/12/1989 Nam Nông nghiệp 50303156 Quảng Trị Chưa ký quỹ

79 Phan Văn Biên 18/05/1990 Nam Nông nghiệp 50303217 Quảng Trị Chưa ký quỹ

80 Bùi Thanh Hà 19/08/1996 Nam Nông nghiệp 50303199 Quảng Trị Chưa ký quỹ

81 Ngô Hà Bảo Tuấn 20/12/1989 Nam Nông nghiệp 50303205 Quảng Trị Chưa ký quỹ

82 Bùi Nhật Huy 06/01/1992 Nam Nông nghiệp 50303108 Quảng Trị

83 Nguyễn Văn Phước 05/06/1991 Nam Nông nghiệp 50302933 Quảng Trị Chưa ký quỹ

84 Trần Văn Linh 08/04/1993 Nam SXCT 50100214 Tuyên Quang Chưa ký quỹ

85 Triệu Văn Minh 27/02/1993 Nam Nông nghiệp 50300497 Tuyên Quang Chưa ký quỹ

86 Vũ Quang Dũng 10/09/1992 Nam SXCT 50110568 Thái Bình Chưa ký quỹ

87 Nguyễn Khang Tuấn 01/04/1988 Nam SXCT 50110533 Thái Bình Chưa ký quỹ

88 Hoàng Tiến Phước 04/06/2001 Nam SXCT 50113591 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

89 Đặng Thanh Quân 04/08/2000 Nam SXCT 50112041 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

90 Nguyễn Quốc Trường 02/07/1993 Nam SXCT 50112518 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

91 Phạm Hữu Tuấn 24/10/1991 Nam SXCT 50112161 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

92 Vũ Đức Quân 24/06/2000 Nam SXCT 50112046 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

93 Nguyễn Đức Đại 22/11/2000 Nam SXCT 50113414 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

94 Hà Văn Hậu 14/04/1992 Nam SXCT 50113458 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

95 Trần Văn Hiệu 16/10/2001 Nam SXCT 50113716 Thanh Hóa Chưa ký quỹ



96 Lê Công Sơn 01/09/1989 Nam SXCT 50724054 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

97 Lê Trọng Thường 27/07/1991 Nam SXCT 50113829 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

98 Trần Quang Ngọc 16/04/1996 Nam SXCT 50114086 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

99 Đoàn Thị Dung 08/04/1998 Nữ SXCT 10018499 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

100 Phùng Đình Hùng 10/10/1992 Nam SXCT 50113042 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

101 Nguyễn Đình Nghĩa 03/09/1998 Nam SXCT 50113319 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

102 Bùi Văn Đông 14/12/1992 Nam SXCT 50113429 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

103 Dương Tuấn Vũ 17/10/1991 Nam SXCT 50114217 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

104 Lê Đức Thanh 30/07/1990 Nam SXCT 50112521 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

105 Lê Tiến Quý 25/07/2001 Nam SXCT 50113534 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

106 Trần Văn Nam 18/04/2000 Nam SXCT 50112347 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

107 Lê Văn Đại 10/12/1996 Nam SXCT 50112408 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

108 Lục Văn Nam 03/05/1992 Nam SXCT 50113857 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

109 Cao Văn Nguyên 10/06/1989 Nam SXCT 50113814 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

110 Hà Công Hưng 13/02/1990 Nam SXCT 50113607 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

111 Nguyễn Hữu Thắng 12/07/2000 Nam SXCT 50113715 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

112 Lê Khắc Tùng 01/10/1995 Nam SXCT 50114011 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

113 Lê Thanh Tú Anh 16/09/1995 Nam SXCT 50113989 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

114 Lê Văn Thắng 02/10/1984 Nam SXCT 50113518 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

115 Nguyễn Hữu Mai 16/07/1988 Nam SXCT 50113768 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

116 Lê Văn Tùng 19/03/2001 Nam SXCT 50113887 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

117 Lê Trọng Tùng 02/02/1998 Nam SXCT 50113226 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

118 Lê Bá Nguyễn Lâm 30/11/2001 Nam SXCT 50113714 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

119 Nguyễn Trung Kiên 21/10/2001 Nam SXCT 50113264 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

120 Nguyễn Văn Chính 09/05/1987 Nam SXCT 50113260 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

121 Hoàng Văn Bình 20/09/1998 Nam SXCT 50113381 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

122 Lê Đình Lợi 02/10/1999 Nam SXCT 50113638 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

123 Lê Tuấn Vũ 17/12/2000 Nam SXCT 50112982 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

124 Lưu Viết Thái 14/05/2001 Nam SXCT 50113312 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

125 Đàm Huy Hạnh 14/02/1989 Nam Nông nghiệp 50301673 Thanh Hóa

126 Đoàn Như Ngọ 04/02/1990 Nam Nông nghiệp 50305592 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

127 Vi Thị Thuận 27/08/1999 Nữ Nông nghiệp 50305581 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

128 Lê Hữu Hoà 29/04/1993 Nam Nông nghiệp 50305986 Thanh Hóa



129 Trịnh Văn Giang 20/10/1990 Nam Nông nghiệp 50301642 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

130
Nguyễn Xuân Ánh 

Dương
16/04/1994 Nam Nông nghiệp 50301527 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

131 Hà Văn Đồng 06/06/1988 Nam Nông nghiệp 50305874 Thanh Hóa

132 Mai Thị Linh 26/09/1998 Nữ Nông nghiệp 50301960 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

133 Hoàng Văn Tài 10/02/2000 Nam Nông nghiệp 50301897 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

134 Nguyễn Văn Tuấn 08/11/1998 Nam Nông nghiệp 50301418 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

135 Cao Thị Dung 08/12/1998 Nữ Nông nghiệp 50301455 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

136 Tào Văn Hùng 28/06/2000 Nam Nông nghiệp 50305762 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

137 Nguyễn Tuấn Anh 12/08/2000 Nam Nông nghiệp 50302110 Thanh Hóa Chưa ký quỹ

138 Nguyễn Văn Hữu 18/09/1989 Nam Nông nghiệp 50301664 Thanh Hóa

139 Trần Đình Giáp 21/11/1994 Nam SXCT 50104831 Vĩnh Phúc Chưa ký quỹ

140 Hoàng Văn Cường 12/04/1997 Nam Nông nghiệp 50300530 Yên Bái 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































